
1/1

MÃ MÔN HỌC: PHI500 Học kỳ : 1
Thời gian : 9H15 NGÀY 14/04/2013 Lần thi : 1
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20% 0% 20% 0% 0% 0% 60% SỐ CHỮ

1 1830256848 TRỊNH THỊ YẾN ANH K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

2 1831256849 LÊ VĂN CHÍNH K7MAC 0 0 0 0.0 Không 0

3 1831256850 CAO TRỌNG ðẠI K7MAC 8 7 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

4 1830256851 HOÀNG THỊ MỸ DIỆU K7MAC 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

5 1830256853 PHAN NGUYỄN HẠNH DUNG K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

6 1831256855 NGUYỄN QUỐC DUY K7MAC 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

7 1831256856 HOÀNG LINH GIANG K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

8 1831256858 NGUYỄN ðỨC HÀ K7MAC 5 6 5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

9 1831256859 TRẦN THANH HƯNG K7MAC 8 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

10 1831256861 PHẠM KHẮC NGUYÊN K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

11 1830256862 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGUYỆT K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

12 1831256864 ðOÀN HÙNG PHƯƠNG K7MAC 7 7 7 7.0 Bảy 0

13 1830256865 NGUYỄN THỊ THỦY PHƯƠNG K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

14 1831256867 NGUYỄN VĂN QUÂN K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

15 1831256869 TRẦN SỸ K7MAC 8 8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

16 1830256870 PHẠM THỊ THANH TÂM K7MAC 7 7 7 7.0 Bảy 0

17 1830256872 VÕ MINH THẢO K7MAC 8 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

18 1830256873 TRƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0

19 1830256875 NGUYỄN THỊ HOÀNG THỦY K7MAC 5 6 7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

20 1830256876 TRẦN THỊ THANH TÌNH K7MAC 7 8 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

21 1830256877 NGUYỄN THỊ MAI TRÂM K7MAC 7 7 7 7.0 Bảy 0

22 1830256879 NGUYỄN ðÀO HOÀNG VÂN K7MAC 7 8 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

23 1830256880 VÕ THỊ CẨM VÂN K7MAC 8 8 8 8.0 Tám 0
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ðà Nẵng, 09/07/2013
NGƯỜI LẬP LÃNH ðẠO KHOA TP. ðÀO TẠO ðH & SAU ðH

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên ñạt 96%

Số sinh viên nợ

BỘ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO

               TRƯỜNG ðHDL DUY TÂN

ðIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
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DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA: K7MAC
MÔN HỌC:    TRIẾT HỌC  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

NGUYỄN HỒNG GIANG                                 DƯƠNG NỮ THỤC ðOAN          THS. NGUYỄN GIA NHƯ                     THS. NGUYỄN HỮU PHÚ
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